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BÀI 1. MA TRẬN Giới thiệu

Công ty điện tử ABC sản xuất 4 mặt hàng TV, radio, đầu máy
VCD và quạt máy. Công ty có 3 đại lý bán hàng. Bảng sau cho
biết số lượng các mặt hàng bán được của các đại lý trong
tháng 9 vừa qua:

TV radio đầu máy VCD quạt máy
Đại lý 1 120 150 80 210
Đại lý 2 140 180 120 220
Đại lý 3 150 120 180 250

Ta có thể viết lại bảng trên như sau:

q =

120 150 80 210
140 180 120 220
150 120 180 250
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BÀI 1. MA TRẬN Định nghĩa

Định nghĩa 1.1.
Ma trận cấp (còn gọi là cỡ) m × n là một bảng số (thực hoặc
phức) hình chữ nhật có kích thước m hàng và n cột.

A =


a11 ... a1j ... a1n
...

...
...

ai1 ... aij ... ain
...

...
...

am1 ... amj ... amn


m×n

← hàng thứ i

↑
cột thứ j

Ký hiệu
A = (aij)m×n với i = 1,m, j = 1,n
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BÀI 1. MA TRẬN Định nghĩa

Ví dụ 1.1.

1 A =

 1 2
3 4
0 −1

 là ma trận cấp 3× 2.

2 B =
(

2 1 0
)

là ma trận cấp 1× 3.

3 C =


√

2 3.1 −2
3 1

2 0
0 π 0

 là ma trận cấp 3× 3

4 D = (4) là ma trận cấp 1× 1

5 E =

 1
1
2

 là ma trận cấp 3× 1.

Ví dụ 1.2.
Các phần tử trong A ở Ví dụ 1.1: a11 = 1; a22 = 4; . . .
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BÀI 1. MA TRẬN Một vài dạng ma trận đặc biệt

Định nghĩa 1.2.
Ma trận dòng là ma trận chỉ có một dòng. Ma trận cột là ma
trận chỉ có một cột.

Ví dụ 1.3.
Trong Ví dụ 1.1, ta thấy B là ma trận dòng; E là ma trận cột.

Định nghĩa 1.3.
Ma trận vuông là ma trận có số hàng m bằng số cột n. Ký hiệu
A = (aij)n×n với ∀i, j = 1,n. Ma trận vuông có n dòng được gọi
là ma trận vuông cấp n.

Ví dụ 1.4.

A =

(
0 4
1 2

)
; B =

 1 2 3
−1 3 2
0 0 2

 ; C =


2 1 6 2
0 3 9 −1
1 0 0 0
−2 3 0 1
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